
 

 

 

 

Phụ lục 02 

QUY ĐỊNH DANH MỤC, THỜI GIAN TÍNH HAO MÒN 

VÀ TỶ LỆ HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH 

(TRỪ THƯƠNG HIỆU CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP) 

(Ban hành Kèm theo Quyết định số        /2024/QĐ-UBND ngày      /      /2024  

 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng) 

STT DANH MỤC 

THỜI 

GIAN 

TÍNH HAO 

MÒN 

(Năm) 

TỶ LỆ 

HAO MÒN 

(%/năm) 

I Loại 2: Quyền tác giả      

1 Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa 50 2 

2 Tác phẩm sân khấu  50 2 

3 Tác phẩm điện ảnh 50 2 

4 Tác phẩm tạo hình 50 2 

5 Mỹ thuật ứng dụng 50 2 

6 Tác phẩm âm nhạc 50 2 

7 Chương trình máy tính 50 2 

II Loại 3: Quyền sở hữu công nghiệp     

1 Bằng độc quyền sáng chế 20 5 

2 Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 10 10 

3 Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 05 20 

4 Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu 10 10 

5 Giấy chứng nhận đăng ký Chỉ dẫn địa lý Vô thời hạn  

III Loại 4: Quyền đối với giống cây trồng     

1 
Bằng bảo hộ giống cây trồng đối với giống cây thân 

gỗ và cây leo thân gỗ 
25 4 

Dự thảo 

(lấy ý kiến rộng rãi lần 2)  



2 
Bằng bảo hộ giống cây trồng đối với các giống cây 

trồng khác 
20 5 

IV Loại 5: Phần mềm ứng dụng     

1 Phần mềm soạn thảo và chỉnh sửa nội dung 5 20 

2 Phần mềm tra cứu, tìm kiếm, từ điển 5 20 

3 Phần mềm ứng dụng đa ngành 5 20 

4 Phần mềm ứng dụng chuyên ngành 5   20 

5  Phần mềm ứng dụng cho cá nhân và gia đình 5 20 

Ghi chú: So với dự thảo xin ý kiến lần 1, thì dự thảo lần 2 này có bổ sung hoặc bỏ 

ra một số nội dung như sau: 

1. Loại 2: Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả:  

- Bỏ “Quyền tác giả khác”. 

- Bổ sung: Tác phẩm tạo hình, Tác phẩm âm nhạc, Mỹ thuật ứng dụng. 

2. Loại 3: Quyền sở hữu công nghiệp:  

- Bỏ “Khác”, “Bằng phát minh” vì không thuộc đối tượng quyền sở hữu công nghiệp 

theo Luật Sở hữu trí tuệ. 

- Bổ sung: “Bằng độc quyền giải pháp hữu ích”, “Bằng độc quyền Kiểu dáng công 

nghiệp”, “Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu”, “Giấy chứng nhận đăng ký Chỉ dẫn địa 

lý”: Do có phát sinh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng từ năm 1991 đến năm 2023 theo Thống kê 

của Cục Sở hữu trí tuệ (Theo Công văn có ý kiến của Sở Khoa học và Công nghệ) 

3. Loại 4: Quyền đối với giống cây trồng: 

“Quyền đối với cây trồng”, “công nhận giống sản xuất” thay thế bởi: “Bằng bảo hộ 

giống cây trồng đối với giống cây thân gỗ và cây leo thân gỗ”, “Bằng bảo hộ giống cây 

trồng đối với các giống cây trồng khác” nhằm phù hợp với đối tượng cấp quyền bảo hộ theo 

Luật Sở hữu trí tuệ. 

4. Loại 5: Phần mềm ứng dụng: Danh mục lấy theo Phụ lục số 01. Danh mục sản 

phẩm phần mềm ban hành kèm theo Thông tư số 20/2021/TT-BTTTT ngày 03/12/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT 

ngày 08/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục sản phẩm 

phần mềm và phần cứng, điện tử. 
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